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UBND HUYỆN VĨNH BẢO 

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HÒA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

An Hòa, ngày 11 tháng 9 năm 2023 
 

THÔNG BÁO 

Các khoản thu và mức thu năm học 2023-2024 
   

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND, ngày 20/7/2022 của HĐND 

thành phố Hải Phòng quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý 

thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo 

dục công lập, trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 9 tháng 9 năm 2022 Thực hiện Nghị quyết 

số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy 

định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch 

vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng; 

Hướng dẫn số 03/HDLS-GDĐT-STC ngày 26 tháng 9 năm 2022 Về việc thực 

hiện thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào 

tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Thực hiện Công văn số 2368/SGDĐT-KHTC của liên sở ngày 31 tháng 8 

năm 2023 Về việc thực hiện thu thu học phí, các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt 

động giáo dục, đào tạo năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

       Theo Công văn số 263/BHXH-BPT ngày 25/7/2023 của BHXH huyện Vĩnh 

Bảo;  

Thực hiện Hướng dẫn của Huyện đoàn - Phòng giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh 

Bảo về Kế hoạch; 

- Căn cứ vào tình hình thực tế tình hình địa phương; vào kết quả của buổi họp 

CMHS toàn trường ngày 10/9/2023 của trường Tiểu học An Hòa; 

Trường Tiểu học An Hòa xin thông báo các khoản thu và mức thu và HS 

miễn giảm như sau: 

I. HS ĐƯỢC MIỄN TẤT CẢ CÁC KHOẢN THU: Gồm (Tiền QLHS ngoài giờ, 

tiền học liên kết Tiếng Anh, học liên học kết tin, tiền nước uống, tiền hỗ trợ học 2 

buổi/ngày, tiền BHYT) 

* ĐỘI TƯỢNG: Con Liệt sỹ, con anh hùng lao động, con gia đình hộ nghèo, 

con mồ côi cả cha và mẹ, con gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
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II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIẢM 1/2 CÁC KHỎAN THU: gồm (Tiền QLHS ngoài 

giờ, tiền học liên kết Tiếng Anh, học liên học kết tin) 

* ĐỘI TƯỢNG: Con gia đình cận nghèo, con gia đình có hoàn cảnh khó khăn 

(có giấy chứng nhận của thôn và xã) 

III. CÁC KHOẢN THU VÀ MỨC THU 

1. KHOẢN THU THEO VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN CHỈ ĐẠO: 

 *. Bảo hiểm y tế:  

- Phần thu (trừ HS có thẻ): 

- HS khối 2,3,4,5 thu 12 tháng là: 680 000 đồng 

- HS Khối 1 tùy theo tháng sinh: 

    Sinh từ 01/01/2017 đến 01/10/2017 thu: 850 500 đồng  

 Sinh từ 02/10/2017 đến 01/11/2017 thu: 793 800 đồng  

 Sinh từ 02/11/2017 đến 01/12/2017 thu: 737 100 đồng 

    Sinh từ 02/12/2017 đến 31/12/2017 thu: 680 400 đồng  

  - Phần chi: nộp 100% về cơ quan Bảo Hiểm. 

          *.  K ế hoạch nhỏ “Nối vòng tay bè bạn”: Thu gom giấy vụn, phế liệu…. 

    2. KHOẢN THU THEO THỎA THUẬN (theo nhu cầu của từng CMHS): 

*. Học liên kết môn Tin học lớp 3,4,5:  

-Lớp 3,4: Thời lượng: 1 tiết/tuần; lớp 5: thời lượng 2 tiết/tuần 

          - Mức thu: 9.000 đồng/tiết  

*. Học liên kết môn Kỹ năng sống từ lớp 1-> lớp 5  

          - Thời lượng: 1 tiết/tuần  

- Mức thu: 9.000 đồng/tiết  

*. Học liên kết môn Tiếng Anh:  

- Lớp 1,2,5:  Thời lượng: 2 tiết/tuần. 

- Lớp 4:  Thời lượng: từ 1 tiết/tuần đến 2 tiết/tuần. 

- Lớp 3: Thời lượng: từ 1 tiết/tuần 

- Mức thu: 9.000 đồng/tiết  

*. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ hành chính:  

Lớp 1,2,3,4,5: Thời lượng (tuỳ tình hình thực tế số tiết trong tuần)  

- Mức thu: 7000 đồng/1 tiết   

*. Trông coi xe: 

- Mức thu: 15.000 đồng/tháng  

*. Hỗ trợ học 2 buổi/ ngày (hỗ trợ CSVC, điện sáng, nước sạch SH…) 

- Mức hỗ trợ 30.000 đ/1HS/1 tháng (thu 9 tháng) 

*. Nước lọc tinh khiết để uống: 10.000 đồng/HS/tháng (thu 9 tháng) 
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*. Bảo hiểm toàn diện: 100.000 đồng/HS/năm học  

            *. Đồng phục học sinh (tuỳ HS nào cha mẹ đăng ký thì mua theo báo giá của nhà 

may Đông Len); SGK đăng ký mua theo PGD  

 *. Ăn bán trú: Thu 20.000 đ/suất; trông và phục vụ HS ăn ngủ trưa, giặt chăn 

chiếu, lau dọn VS chỗ ăn, chỗ ngủ cho HS: 120.000đ/1HS/1 tháng; CSVC: đối với 

những HS ăn bán trú năm đầu 200.000 đ/1 HS/1 năm học 2023-2024. (Bổ sung, mua 

mới chiếu, chăn, giường….và các đồ dùng phục vụ HS ăn bán trú khác) 

- Kinh phí hoạt động Hội CMHS (Tùy CMHS bàn và Quyết định tối đa không 

được quá 200 000đ/1 HS/ năm học). 

* Thời gian, địa điểm và hình thức thu:  

 - Từ ngày 22 đến hết ngày 30 hàng tháng (chuyển khoản) 

 - Thu theo tháng với các khoản thu: học KNS, tin học, Tiếng Anh, QLHS ngoài 

giờ hành chính, Hỗ trợ dạy 2 buổi/ ngày, trông coi xe đạp. 

           - Thu theo tháng hoặc theo kỳ đối với tiền mua nước uống cho HS. 

- BHYT, BHTD, đồng phục, nước uống thu từ tháng 9 đến tháng 11/2023. 
 

    Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG 

- UBND xã, PGD&ĐT huyện (để b/c); 

- CBGV, CMHS (để thực hiện); 

- Lưu: Bảng tin và VT.  

 

                                                                                                    

                                                                                                                Đặng Thị Hưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


